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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: LÊ KHÁNH VŨ                                    Giới tính: 	Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 26/03/1991                          
Quê quán: Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị       
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                         Năm, nước nhận học vị: 2023, Liên Bang Nga
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Viện Nông nghiệp và môi trường, Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại liên hệ:  0931103966
E-mail: khanhvudhsp@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Huế, Đại học Huế
Ngành học: Sư phạm Sinh học
Nước đào tạo:  Việt Nam                                                        Năm tốt nghiệp: 2014
1. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học; Năm cấp bằng: 2018
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Huế, Đại học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học Sinh học                            Năm cấp bằng: 2023
Nơi đào tạo: Trường Đại học kỹ thuật Saint Petersburg mang tên S.M. Kirov
- Tên luận án: Đánh giá điều kiện môi trường sống không gian xanh ở thành phố Saint Petersburg và vùng Leningrad bằng thang đo sinh thái thực vật.

	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng Nga
2. Tiếng Anh
	Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng: Khá


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	2015 – đến nay
	Trường Đại học Quảng Bình
	Giảng viên



CÁC HỌC PHẦN ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA GIẢNG DẠY
	TT
	Tên học phần
	TT
	Tên học phần

	1
	Di truyền học
	5
	GIS và viễn thám đại cương

	2
	Tiến hóa và đa dạng sinh học
	6
	Kiểm soát ô nhiễm không khí

	3
	Sinh thái học và môi trường
	7
	Autocad ứng dụng

	4
	Thực tập nghề 2
	
	



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi giun Quế bước đầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sạch tại Quảng Bình
	2016
	2017
	Cấp cơ sở
Thành viên

	2
	Ảnh hưởng của thức ăn đến khả năng sinh sản và sinh trưởng của Dế nuôi thương phẩm tại Trường Đại học Quảng Bình
	2016
	2017
	Cấp cơ sở
Thành viên

	3
	Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cây Phi lao bằng phương pháp giâm hom, phục vụ cho công tác trồng rừng phòng hộ và cảnh quan tại Tỉnh Quảng Bình
	2017
	2018
	Cấp cơ sở
Thành viên

	4
	Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, khả năng sinh trưởng một số loài cây dược liệu nhằm tạo nguồn giống, nguyên liệu làm thuốc nam tại vườn thực nghiệm Trường Đại học Quảng Bình
	2017
	2018
	Cấp cơ sở
Thành viên

	5
	Nghiên cứu khả năng sinh
sản, sinh trưởng và hiệu quả
kinh tế của rắn mối Eutropis
multifasciata (Kuhl, 1820)
tại Quảng Bình
	2017
	2018
	Cấp cơ sở
Thành viên

	6
	Trồng thử nghiệm cây xạ đen (Celastrus hindsii) tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
	2023
	2024
	Cấp tỉnh
Thành viên
(Đang thực hiện)

	7
	Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, khả năng sinh trưởng của cây Cát sâm (Callerya speciosa (Champ. ex Benth.) Schot) và Ba kích tím (Morinda officinalis How.) tại Vườn thực nghiệm Nông Lâm, Trường Đại học Quảng Bình
	2023
	2024
	Cấp cơ sở
Chủ nhiệm
(Đang thực hiện)

	8
	Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số loài cây Dược liệu bản địa có giá trị góp phần bảo tồn nguồn gen và phát triển kinh tế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại vùng núi huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	2024
	2026
	Cấp tỉnh
Chủ nhiệm
(Đang thực hiện)




2. Các công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên công trình
(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
	Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Điều tra nguồn lợi của một số loài rong biển ở ven bờ biển Thuận An – Thừa Thiên Huế. 
	Tác giả
	Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên 2013 - 2014
	2014

	2
	Thành phần loài cá bộ cá Vược (Perciformes) ở một số sông chính thuộc tỉnh Khánh Hòa. 
	Tác giả
	Kỷ yếu Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật 6
	2015

	3
	Research on effects of climate change and ability to adapt of agroforestry models in the inland sandy area of Hai Lang district, Quang Tri province. 
	Tác giả
	Hội thảo LDEM 2015, TUAF “Livelihood Development and Environmental Management Strategies Adapting to Climate Change in the Northern Mountainous Region”
	2015

	4
	Đánh giá chất lượng không khí tại các nút giao thông, khu du lịch,thương mại tỉnh Quảng Bình 
	Đồng tác giả
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia lần 3 Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
	2015

	5
	Xây dựng mô hình thuỷ sản kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
	Tác giả
	Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ IX
	2016

	6
	Đánh giá tính đa dạng sinh học ở rừng Động Châu - Khe nước trong xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình 
	Đồng tác giả
	Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ IX
	2016

	7
	Nghiên cứu hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm sinh học trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Quảng Bình 
	Tác giả
	Tạp chí khoa học Giáo dục, số 137
	2017

	8
	Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng tự học học phần Di truyền học trong môi trường E – learning cho sinh viên trường Đại học Quảng  Bình
	Tác giả
	Tạp chí khoa học Giáo dục, tháng 3/2018
	2018

	9
	Application of remote sensing analysis of the surface temperature for management and evaluation the state of environment in Pushkin town, Saint Petersburg city, Russia
	Đồng tác giả
	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Sci. 574 (2020) 012066 Doi:10.1088/1755-1315/574/1/012066
	2020

	10
	Оценка антропогенного
загрязнения зеленых насаждений Санкт-Петербурга 

	Đồng tác giả
	Леса России: политика,
промышленность, наука, образование: материалы пятой научно-технической
конференции-вебинара. Под. ред. В.М. Гедьо. – СПб.: СПбГЛТУ, 2020. – C 156-158.
	2020

	11
	New plant ecological scales of soil reaction for Leningrad region and St. Petersburg based on Ramensky’s method
	Tác giả
	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Sci. 876 (2021) 012048 Doi:10.1088/1755-1315/876/1/012048
	2021

	12
	Фитоиндикация водного режима, кислотности и
запасов азота в почве в древесных насаждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

	Tác giả
	Материалы IХ всероссийской научной конференции с международным
участием. – М.: ЦЭПЛ РАН, 2021а. С 130–131.
	2021

	13
	Индикация водного режима лесных биогеоценозов
Ленинградской области с помощью шкал Л.Г. Раменского
	Tác giả
	Доклады ТСХА:
Сборник статей. Выпуск 293. Часть IV. Коллектив авторов; Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева. – Москва:
РГАУ– МСХА имени К. А. Тимирязева, 2021б. – С 304–306.
	2021

	14
	Индикация экологических условий заболоченных и
осушаемых урбанобиогеоценозов Санкт-Петербурга 

	Tác giả
	Леса России: политика,
промышленность, наука, образование: материалы VII Всероссийской научно-технической конференции. Под. ред. А.А. Добровольского. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2022. – С 233–236.
	2022

	15
	Динамика почв и растительности лесопарка «Сосновка» (Санкт-Петербург) за 96 лет и её индикация с помощью экологических шкал растений 

	Tác giả
	Всероссийская конференция с международным участием
«Российская геоботаника: итоги и перспективы – к 100-летию Отдела геоботаники
БИН РАН». – СПБ: БИН РАН, 2022. С. 150-151.
	2022

	16
	Индикация условий местопроизрастания
растительности парка «Сосновка» по экологическим шкалам Раменского
	Tác giả
	Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. – 2023. Вып. 242.
	2023

	17
	Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ IBA lên quá trình giâm hom cát sâm (Callerya Speciosa (Champ. Ex Benth.) Schot) tại trường Đại Học Quảng Bình
	Tác giả
	Tạp chí KHCN Đại học Quảng Bình
	2024


3. Các dự án tham gia:
	TT
	Tên dự án
	Nội dung tư vấn
	Trách nhiệm

	1
	Tư vấn lập báo đánh giá tác động môi trường dự án: Cảng thủy nội địa Mai Thanh – Quảng Bình
	Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Thành viên thực hiện công tác tham vấn cộng đồng: Làm việc với chính quyền địa phương, mời cộng đồng dân cư liên quan đến dự án tổ chức họp lấy ý kiến, trao đổi, phản hồi các thông tin về các tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

	2
	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc dự án: Cấp bách nạo vét đất cát bồi lấp trước cửa Động Phong Nha đoạn từ Km 31 (ngã 3 sông Son) đến cửa Động Phong Nha
	Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Thành viên thu thập và xử lý các về kinh tế, số liệu về địa chất; địa chất thủy văn; thổ nhưỡng; số liệu về khí tượng, thủy văn, hải văn (nhiều năm); số liệu về chất lượng không khí, đất, nước (nhiều năm); số liệu về tài nguyên sinh học….Tham gia công tác tham vấn cộng đồng: Làm việc với chính quyền địa phương, mời cộng đồng dân cư liên quan đến dự án tổ chức họp lấy ý kiến, trao đổi, phản hồi các thông tin về các tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

	3
	Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường dự án: Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, thành phố Đồng Hới
	Lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường
	Thành viên thực hiện công tác tham vấn cộng đồng: Làm việc với chính quyền địa phương, mời cộng đồng dân cư liên quan đến dự án tổ chức họp lấy ý kiến, trao đổi, phản hồi các thông tin về các tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.


11.4. Các khoá tập huấn đã tham gia:
	Tên Khoá tập huấn
	Thời gian

	Tham gia khoá đào tạo" Kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt" do chương trình bảo tồn rùa châu á (ATP) và chương trình bảo tồn rùa Cúc phương (TCC) tổ chức tại vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình.
	16/3/2016 - 26/3/2016

	Tham dự và báo cáo tại hội thảo quốc tế Việt Nam - Hungary lần 9 "Nghiên cứu Nông nghiệp cho sự phát triển bền vững" tại trường Đại học Trà Vinh.
	21-22/9/2016

	Tham gia khoá học mùa hè 2017 " Sông và đồng bằng ở Đông Nam Á" lần thứ 11 do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS),cơ quan phát triển pháp (AFD), viện nghiên cứu phát triển pháp (IRD), viện Viễn Đông bắc cổ Pháp (EFEO), đại học Nantes và cơ quan Đại học Pháp Ngữ (AUF) tổ chức tại trường Đại học Cần Thơ.
	7/7/2017 - 15/7/2017

	Tham gia khoá học mùa hè lần thứ nhất 2017 với chủ đề "Bảo vệ khí hậu, biến đổi khí hậu và những hệ quả ở miền trung Việt Nam" do Viện nghiên cứu khoa học miền trung (MIRS) phối hợp với viện độc lập các vấn đề môi trường Đức (UfU, Berlin) tổ chức tại Thừa Thiên Huế.
	29/9/2017 - 1/10/2017

	Tham gia hội nghị thanh niên Việt Nam về Khí hậu - LCOY Việt Nam 2024
	7/2024



Đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2024
	
	Người khai ký tên




TS. Lê Khánh Vũ
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